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                                PHÒNG ĐÀO TẠO

1 Đặng Quang Anh Nam 25/9/2006
110A Quán Thánh, Phường Quán Thánh, Quận Ba 

Đình, Hà Nội
0854335888

2 Lê Quang Anh Nam 21/9/2005
304 Phố Huế, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà 

Trưng, Hà Nội
0388210905

3 Trần Cao Kỳ Anh Nam 13/11/2006 Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liên, Hà Nội 0969440185

4 Vũ Tuấn Anh Nam 28/11/2005 Thủ Lệ , Phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 0969082185

5 Kiều Kim Ánh Nữ 10/9/2006 19 ngách 114 Ngõ Thổ Quan,  Thổ Quan, Hà Nội 0982215639

6 Nguyễn Minh Đức Nam 25/9/2006 Phường Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội 0914885579

7 Phạm Minh Đức Nam 28/8/2006
12 ngách 101/21 Hào Nam, Phường Ô Chợ Dừa, 

Hà Nội
0976077356

8 Đinh Ngọc Dung Nữ 20/9/2006 Tổ 11 Phường Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội 0917754298
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9 Lê Tùng Dương Nam 7/5/2005 Dũng Cảm, Trung Tú, Ứng hòa, Hà Nội 0364318769

10 Lý Đức Hải Nam 13/1/2006
32 ngõ 132 Khâm Thiên, Phường Khâm Thiên, 

Quận Đống Đa, Hà Nội
0336670636

11 Nguyễn Thanh Hiền Nữ 21/5/2004 Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 0989157590

12 Đặng Quang Huy Nam 24/7/2006 73 Hàm Tử Quan, Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm 0903259579

13 Trịnh Gia Huy Nam 28/11/2006
31 Tôn Đức Thắng , Phường Quốc Tử Giám, Quận 

Đống Đa, Hà Nội
0976693780

14 Nguyễn Vân Khánh Nữ 10/6/2006
Số 5 Ngô Tất Tố , Phường Văn Miếu, Quận Đống 

Đa, Hà Nội
09012128892

15 Bằng Minh Khôi Nam 19/9/2006
Số 5 Tôn Đức Thắng, Phường Quốc Tử Giám, 

Đống Đa, Hà Nội
0395821909

16 Đặng Thành Khôi Nam 13/10/2006
Tổ 11 Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà 

Nội
0332137125

17 Đào Khánh Ly Nữ 30/1/2006
64 ngách 61/7 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận 

Hai Bà Trưng, Hà Nội
0367461380

18 Lều Ngọc Nghĩa Nam 12/6/2006
Ngõ 14 Nguyễn Khuyến,  Văn Miếu,  Đống Đa, Hà 

Nội
0912029588

19 Hoa Quốc Phong Nam 24/7/2006 485 D4, Tân Mai , Quận Hoàng Mai, Hà Nội 0349043384

20 Vũ Thu Phương Nữ 29/11/2006 Phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội '0367362749

21 Hà Thị Phượng Nữ 08/08/2005 Xã Nậm Có, Huyện Mù Căng Chải, Tỉnh Yên Bái 0969955200

22 Nguyễn Anh Quang Nam 11/1/2006
Số 9 ngách 1 ngõ 56 Phố Ngô Sỹ Liên, Văn Miếu, 

Quận Đống Đa
0915070438

23 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh Nữ 20/7/2006
23 ngõ 143 Phúc Tân, Phường Phúc Tân, Quận 

Hoàn Kiếm
0387119930



24 Hà Thế Sơn Nam 10/2/2006 Tổ 12 Phường Tương Mai, Quận Hai Bà Trưng 0914852582

25 Nguyễn Hoành Sơn Nam 2/5/2006 Phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 0904871780

26 Trịnh Huyền  Thanh Nữ 13/2/2006
Số 5 ngách 75 ngõ Văn Hương, Phường Hàng Bột, 

Quận Đống Đa, Hà Nội
0358005870

27 Nguyễn Phương Thảo Nữ 17/3/2006
309 Lương Yên, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà 

Trưng, Hà Nội
0989323918

28 Trần Anh Thư Nữ 15/1/2005 Quận Long Biên, Hà Nội 0867722832

29 Nguyễn Thị Ngọc Vân Nữ 9/9/2006
27C Vân Hồ, Phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, 

Hà Nội
0398029770

30 Bùi Ngọc Nguyên Vũ Nam 07/1/2006
273 Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận 

Đống Đa, Hà Nội
0936252942

31 Nguyễn Đình Vũ Nam 22/9/2006 Phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 0904194257

Lê Thị Hồng Vân

            Hà Nội, ngày 3 tháng 9 năm 2021
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